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	TỪ ĐỒNG NGHĨA

	Hoạt động 1: Tìm hiểu bài học
Đọc Bài tập 1/ SGK/113. Tìm các từ đồng nghĩa với từ rọi, trông

   

Đọc Bài tập 2/SGK/113.
Từ trông trong bản dịch thơ Xa ngắm thác núi Lư có nghĩa là “nhìn để nhận biết”. Ngoài nghĩa đó ra, từ trông còn có những nghĩa sau:
a) Coi sóc, giữ gìn cho yên ổn
b) Mong
Tìm các từ đồng nghĩa với mỗi nghĩa trên của từ trông
Từ bài tập 1, 2, em hiểu thế nào là từ đồng nghĩa?
Đọc ngữ liệu 1/SGK/114, so sánh nghĩa của từ quả và từ trái trong hai ví dụ.




Đọc ngữ liệu 2/SGK/114, so sánh sự giống nhau và khác nhau về nghĩa của từ “bỏ mạng” và từ “hi sinh” trong hai ví dụ



Từ Bài tập 1, 2/ SGK/ 114, theo em từ đồng nghĩa có mấy loại?
	I. Tìm hiểu bài 
      1. Thế nào là từ đồng nghĩa?
* Bài tập/ SGK/114
 Bài tập 1:
- Rọi: Chiếu (soi)
- Trông : Nhìn (ngó, nhòm, liếc)
Bài tập 2:
- Coi sóc, giữ gìn cho yên ổn: trông coi, chăm sóc.
- Mong: Mong, hi vọng, trông mong




* Ghi nhớ: SGK/114
       2. Các loại từ đồng nghĩa
* Bài tập/SGK/114
Bài tập 1
- Từ quả với từ trái đồng nghĩa với nhau
 Có thể thay thế cho nhau trong mọi hoàn cảnh
  Đồng nghĩa hoàn toàn (sắc thái ý nghĩa giống nhau)
Bài tập 2
So sánh nghĩa của từ bỏ mạng và hi sinh
+ Giống nhau: Đều có nghĩa là chết
+ Khác nhau 
- Bỏ mạng: Chết vô ích => sắc thái khinh bỉ.
- Hi sinh: Chết vì nghĩa vụ, lí tưởng cao cả => kính trọng
 Không thể thay thế cho nhau
 Đồng nghĩa không hòan toàn (sắc thái ý nghĩa khác nhau)
* Ghi nhớ: SGK/ 114

	Hoạt động 2: Luyện tập

	II. Luyện tập
Làm bài tập 1  9 trong SGK/115 – 117

	TỪ TRÁI NGHĨA

	Hoạt động 1: Tìm hiểu bài học
Học sinh đọc Bài tập 1, 2/ SGK/128 và thực hiện các yêu cầu sau:
- Tìm các cặp từ trái nghĩa trong văn bản Cảm nghĩ trong đêm thanh tĩnh và Ngẫu nhiên viết trong buổi mới về quê.






Tìm từ trái nghĩa với từ già trong trường hợp rau già, cau già.




Từ Bài tập 1, 2, em hiểu thế nào là từ trái nghĩa?
[bookmark: _GoBack]
Học sinh đọc Bài tập 1, 2/SGK/128 và thực hiện các yêu cầu sau:
- Trong hai bài thơ dịch trên việc sử dụng các từ trái nghĩa có tác dụng gì?
- Tìm một số thành ngữ có sử dụng các từ trái nghĩa và nêu tác dụng của việc dùng các từ trái nghĩa ấy?
	I. Tìm hiểu bài
1. Thế nào là từ trái nghĩa?
* Bài tập/SGK/128
Bài tập 1
- Ngẩng – cúi (hoạt động của đầu )
- Trẻ - già  (tuổi tác)
- Đi - trở lại (sự di chuyển của con người)
-  Đại (lớn) - tiểu (nhỏ)
 Nghĩa trái ngược
 Hai từ trái nghĩa làm thành cặp từ trái nghĩa
Bài tập 2
Trái nghĩa với từ già trong trường hợp:
- rau già >< rau non
- Cau non >< cau già
  Một từ nhiều nghĩa có thể thuộc nhiều cặp từ trái nghĩa khác nhau. 
* Ghi nhớ 1: SGK/128
2. Sử dụng từ trái nghĩa
* Bài tập/ SGK/128
Bài tập 1
- Tạo ra các tiểu đối (đối trong 1 câu)
 Có tính chất hình tượng, tương phản
Bài tập 2
 Thành ngữ:
+ Đi nhanh về chậm
+ Chân cứng đá mềm
+ Gần nhà xa ngõ (…)
 Tạo ra những hình tượng tương phản gây ấn tượng mạnh, làm cho lời nói sinh động
* Ghi nhớ 2: SGK/128

	Hoạt động 2: Luyện tập

	II. LUYỆN TẬP
HS làm bài tập 1,2,3,4/ SGK/129


	LUYỆN TẬP  VĂN BIỂU CẢM VỀ SỰ VẬT, CON NGƯỜI

	Hoạt động 1: Tìm hiểu bài học
Thực hiện theo các gợi ý sau:
- Đề yêu cầu viết về đối tượng nào?
- Giải thích lí do em yêu quý người đó.

· Gián tiếp hoặc trực tiếp


· Học sinh chia thân bài thành 3 đoạn

	I. Chuẩn bị ở nhà
Cho đề bài: Một người mà em yêu quý
1. Tìm hiểu đề và tìm ý
- Đối tượng biểu cảm: ngưởi em yêu quý
- Xác định tình cảm: yêu quý
2. Lập dàn bài
a)  Mở bài
- Giới thiệu người mà em yêu quý
-Lí do em yêu quý người đó.
b) Thân bài
- Miêu tả ngoại hình người đó
- Kể về tính cách, sở thích, sở trường,… người được biểu cảm
- Kể kỉ niệm hoặc việc làm của người đó khiến em yêu quý
c) Kết bài
- Khẳng định lại tình cảm của em đối với người đó
- Lời tự nhủ của bản thân
3. Viết bài văn
-Hoc sinh lần lượt viết các phần theo dàn bài đã chuẩn bị.

	Hoạt động 2: Luyện tập
Học sinh dựa vào hướng dẫn lập dàn bài để thực hành viết cả bài.
	II. Thực hành trên lớp
Học sinh làm và đọc bài trên lớp để giáo viên và các bạn nghe, góp ý, sửa chữa.




